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Tuần 19

ND:

	TIẾT 20 BÀI 15 CÁC MỎ KHOÁNG SẢN


A: Mục tiêu:


Sau bài học, HS cần:

     - Hiểu được các khái niệm: Khóang vật Đá, Khoáng sản, mỏ khoáng sản. 

     - Biết phân loại khoáng sản theo công dụng. 

     - Hiểu khoáng sản không phải là tài nguyên vô tận, vì vậy con người phải biết khai thác chúng một cánh tiết kiệm và hợp lí. 

B: Các thiết bị dạy học:

- Bản đồ khoáng sản Việt Nam. 

- Một số mẫu đá khoáng vật.

C: Các HĐ trên lớp:

1. Tổ chức:

2. Kiểm tra:

- Hãy nêu rõ sự khác biệt giữa độ cao tương đối và độ cao tuyệt đối ?

- Núi già và núi trẻ khác nhau ở những điểm nào ?

3. Bài mới:
	HĐ của Thầy và trò
	Ghi bảng

	HĐ 1:  

Bước 1:    
GV: Chia lớp thành 3 nhóm. phát cho mỗi nhóm một hộp khoáng sản và phiếu học tập. 

Phiếu học tập

         Quan sát các mẫu khoáng sản và đá hãy cho biết:

- Khoáng sản có ở đâu ?

- Khoáng sản là gì ? khi nào gọi là mỏ khoáng sản ? 

- Dựa vào bảng số liệu trên em hãy kể tên một số khoáng sản và công dụng của chúng ?

- Em hãy kể tên một số khoáng sản ở địa phương em ?

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. Nhóm khác bổ xung ý kiến.

- GV chuẩn kiến thức.

Chuyển ý: Có những nơi tập trung nhiều khoáng sản ddược con người khai thác trên qui mô lớn được gọi là mỏ khoáng sản vậy mỏ khoáng sản được hình thành như thế nào ?

HĐ 1:  

Bước 1:    
- Dựa vào nội dung SGK em hãy cho biết mỏ nội sinh hình thành như thế nào ?

 (Những mỏ nội sinh hình thành cùng với quá trình phun trào mắc ma dưới sâu lên bề  mặt đất. Các mỏ khoáng sản nội sinh thường là các mỏ khoáng sản kim loại)

- Tại sao gọi là mỏ ngoại sinh ?

(Các mỏ khoáng sản có nguồn gốc ngoại sinh thường là những mỏ phi kim loại)

- GV: Mở rộng các mỏ khoáng sản thường là những tài nguyên không vô tạn cho lên chúng ta phải sử dụng tiết kiệm tránh  lãng phí nếu không đến một lúc nào  đó khoáng sản trên Trái Đất  trở nên khan hiếm và cạn  kiệt )

GV: Cho HS xem một số mẫu đá khoáng sản.

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời.

- GV chuẩn kiến thức.
	 1. Khoáng sản, mỏ khoáng sản.  

* - Khoáng sản, mỏ khoáng sản.

*- KN: Khoáng vật và đá có ích được con người sử dụng gọi là khoáng sản. 

- Mỏ khoáng sản: Là nơi tập chung nhiều một loại khoáng sản. 

*- Phân loại khoáng sản 

           Theo công dụng có:

+ Khoáng sản năng lượng.

+ Khoáng sản Kim Loại.

+ Khoáng sản phi kim loại.

2. Các mỏ khoáng sản nội sinh và ngoại sinh. 

- Theo nguồn  hình thành có: 

+ Mỏ nội sinh: Được hình thành do quá trình tích tụ vật chất.

+ Mỏ nội sinh: Được hình thành do HĐ phun trào mắc ma.




4- Củng cố:

GV hệ thống lại kiến thức bài giảng.

GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK.

- Khoáng sản là gì khi nào gọi là mỏ khoáng sản ?

- Hãy trình bày sự phân loại khoáng sản theo công dụng ? 

5- HDVN:

Về nhà làm tiếp bài tập SGK.

Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.

Tuần 20

ND:

	TIẾT 21 BÀI 16 THỤC HÀNH

ĐỌC BẢN ĐỒ (HOẶC LƯỢC ĐỒ) ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN


A: Mục tiêu:


Sau bài học, HS cần:

      - Biết được khái niệm đường đồng mức. 

      - Biết được kĩ năng đo tính độ cao và các khoảng cách trên thực địa dựa vào bản đồ.  

      - Biết đọc và sử dụng các bản đồ tỉ lệ lớn có các đường đồng mức. 

B: Các thiết bị dạy học:

      - Lược đồ địa hình (H44 SGK phóng to treo tường).

      - Bản đồ hoặc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn có các đường dồng mức (Nếu có).

C: Các HĐ trên lớp:

1- Tổ chức:

2- Kiểm tra:

Khoáng sản là gì ? Sự phân loại khoáng sản theo công dụng như thế nào?  
3- Bài mới:
         Mở bài: Địa hình có trên bản đồ có nhiều cách thể hiện hôm nay chúng ta tìm hiểu về cách biểu hiện địa hình trên bản đồ. 
	HĐ của Thầy và trò
	Ghi bảng

	HĐ 1:  

Bước 1:
GV: Giới thiệu về nội dung của các hình trong SGK. Chia học sinh thành hai nhóm. Yêu cầu: HS: Các  nhóm trả lời các câu hỏí SGK

HS: Thảo luận nhóm. Đại diện nhóm đọc kết quả thảo luận. Nhóm khác bổ xung ý Kiến.

Bước 2: 

     - Thảo luận nhóm. Đại diện nhóm đọc kết quả thảo luận. Nhóm khác bổ xung ý Kiến.   

     - GV: Chuẩn xác kiến thức.

Chuyển ý: dựa vào các đường đồng mức người ta có thể biết được địa hình như thế nào. vậy cách xác định cụ thể ra sao chúng ta chuyển sang phần 2 sau đây.

HĐ 2:  

Bước 1:
GV: Duy trì các nhóm yêu cầu các nhóm tiếp tục làm thảo luận xác định khoảng cách của các điẻm và xác định phương hướng của các điểm. Và ghi kết quả vào phiếu học tập.
	1. Đường đồng mức tác dụng của đường đồng mức. 

- Đường đồng mức là đường nối liền các điểm có cùng độ cao. 

- Dựa vào các đường đồng mức ta có thể biết độ cao tuyệt đối của các điểm trên bẳ đồ và đặc điểm hình dạng của địa hình.  

+ Các đường đồng mức càng gần nhau địa hình càng dốc. 

+ Các đường đồng mức càng xa nhau địa hình càng thoải.

2. Xác định đặc điểm địa hình.



	Câu hỏi
	Đáp án

	Hướng từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2 ?
	Tây-Đông

	Hai đường đồng mức chênh nhau ?
	100 m

	Độ cao của các đỉnh núi A1,A2 và các điểm B1,B2,B3 ?
	A1=900; A2 > 800m; B1=500m;B2=650m;B3 >500m

	Khoảng cách từ đỉnh  a1 đến đỉnh  a2  ?
	Khoảng 7500 m

	Sườn dốc hơn là sườn ?
	Tây

	HS: Thảo luận nhóm . 

Bước 2: 

     - Đại diện nhóm lên bảng điền kết quả vào bảng phụ do GV kẻ sẵn. Nhóm khác  nhận xét kết quả. 

     - GV: Chuẩn xác kiến thức.
	


4- Củng cố:

GV hệ thống lại kiến thức bài giảng.

GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK.

             Như vậy để xác đinh địa hình trên bản đồ cũng như đặc điểm địa hình trên bản đồ người ta dựa vào các đường đồng mức. Khi khoảng cách giữa hai đường đòng mức càng gần nhau thì địa hình càng dốc và ngược lại.

5- HDVN:

Về nhà làm tiếp bài tập SGK.

Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.

	
	Kiểm tra:…../…../……….

Tổ trưởng


Tuần 21

ND:

	TIẾT 22 BÀI 17 LỚP VỎ KHÍ


A: Mục tiêu:


Sau bài học, HS cần:

         - Biết được thành phần của lớp vỏ khí .Trình bày được vị trí đặc điểm của  các tầng trong lớp vỏ khí. 

        - Giải thích được nguyên nhân hình thành và tính   chất của các khối khí Đại Dương và lục địa.

        - Biết sử dụng hình vẽ đẻ trình bày các tầng của khí quyển. 

B:  Các thiết bị dạy học:

       - Tranh vẽ các tầng khí quyển. 

       - Bản đồ các khối khí (nếu có) hoặc bản đồ tự nhiên thế giới.

C: Các HĐ trên lớp:

1- Tổ chức:

2- Kiểm tra:

3- Bài mới:
	HĐ của Thầy và trò
	Ghi bảng

	HĐ 1:  

Bước 1:    GV: Treo biểu đồ các thành phần của không khí.

Dựa vào biểu đồ em hãy cho biết không khí có những khí nào ?

Mỗi loại chiếm bao nhiêu %?

 (Hơi nước và các khí khác chỉ chiếm 1% như vậy mỗi khí chiếm 1 tỉ lệ rất nhỏ. Trong đó đặc biệt nhất là hơi nước tuy chỉ chiếm 1 tỉ lệ rất nhỏ nhưng nó là nguyên nhân sinh ra nhiều hiện tượng khác nhau trên bề mặt Trái Đất)

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời.

- GV chuẩn kiến thức.

HĐ 2:  

Bước 1:    GV: Cho HS nghiên cứu SGK:

- Dựa vào nội dung SGK em hãy cho biết lớp vỏ khí có độ dày như thế nào ?

 GV: Treo tranh các tầng khí quỷên

- Lớp vỏ khí chia thành mấy tầng ? 
- Tầng gần mặt đất có độ cao trung bình đến 16 Km là tầng gì ? 
-Tầng không khí nằm trên tầng đối lưu gọi là tầng gì ? Có độ cao từ bao nhiêu đến bao nhiêu ?

 (Tầng bình lưu được chia thành 2 tầng. Trong hai tầng thì tầng bình lưu dưới có vai trò như bức màn chắn các tia tử ngoại từ Mặt Trời xâm nhập vào Trái Đất)

GV: Trên cùng là tầng gì tầng này có độ cao như thế nào ?

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời.

- GV chuẩn kiến thức.

HĐ 3:  

Bước 1:    GV: Dựa vào bảng các khối không khí trong SGK em hãy:

- Cho biết khối khí nóng và khối khí lạnh hình thành ở đâu ?

- Nêu tính chất của mỗi loại ?

GV Mở rộng: Các khối không khí thường  xuyên di chuyển. Trong quá trình di chuyển do phải vượt qua các dạng địa hình khác nhau và tiếp xúc với các bề mặt đệm khác nhau các khối không khí bị thay đổi tính chất (Biến tính ).

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời.

- GV chuẩn kiến thức.
	1.Thành phần  của không khí .

- Ni tơ chiếm 78%.

- Oxi chiếm 21%.

- Hơi nước và các khí khác chiếm 1%.

2.Cấu tạo của lớp vỏ khí.

*-Vỏ khí dày 60000 Km.

*- Được chia thành 3 tầng. 

- Tầng đối lưu:

+ Dày tối đa 16 Km sát mặt đất. Nơi sinh ra các hiện tượng sấm chớp mây mưa. 

+ Cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,60 C.

- Tầng bình lưu: 

+ Ở độ cao từ 16 đến 80 Km (Dày 64 Km).

 + Có tác dụng ngăn cản các tia tử ngoại và bức xạ có hại cho con người và sinh vật trên Trái Đất.  

- Tầng cao khí quyển:

      Ở độ cao từ 80 km trở lên. 

3. Các khối khí. 

- Dựa vào nhiệt độ phân thành. 

+ Khối không khí nóng .hình thành trên các vĩ độ thấp. 

+ Khối không khí lạnh hình thành tren các vĩ độ cao. 

- Căn cứ vào bề mặt tiếp xúc người ta phân thành:

+ Khối khí đại dương.

+ Khối khí lục địa. 




4- Củng cố:

GV hệ thống lại kiến thức bài giảng.

GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK.

- Lớp vỏ khí chia thành mấy tầng ? Nêu đặc điểm vị trí của tầng đối lưu ?

- Dựa vào đâu có sự phân ra: Các khối không khí lạnh, nóng các khối khí đại dương lục địa ?

5- HDVN:

Về nhà làm tiếp bài tập SGK.

Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.

	
	Kiểm tra:…../…../……….

Tổ trưởng


Tuần 22

ND:

	TIẾT 23 BÀI 18 THỜI TIẾT KHÍ HẬU

VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ


A: Mục tiêu:


Sau bài học, HS cần:


- Phân biệt và trình bày được hai khái niệm: Thời tiết và khí hậu. 


- Hiểu nhiệt độ không khí là gì và nguyên nhân làm cho không khí có nhiệt độ .Biết cách đo tính nhiệt độ trung bình ngày, tháng , năm. 

         - Làm quen với các dự báo thời tiết hàng ngày .Bước đầu tập quan sát và ghi chép một số yếu tố thời tiết đơn giản. 

B:  Các thiết bị dạy học:

        - Các bảng thông kê về thời tiết. 

        - Các hình vẽ 48,49 trong SGK phóng to. 

C: Các HĐ trên lớp:

1- Tổ chức:

2- Kiểm tra: (Kiểm tra 15 phút )
A. Đề bài: 

Câu 1: Dựa vào kiến thức đã học em hãy nối ý cột A với ý cột B sao cho đúng với đặc điểm của các khối khí:

	A.Tính chất khối  không khí
	B. Hình thành ở

	1) Khô và lạnh
	a) Vĩ độ cao trong lục địa 

	2) Nóng và ẩm 
	b) Vĩ độ cao ngoài đại dương 

	3) Khô và nóng 
	c) Vĩ độ thấp trong lục địa 

	4) Lạnh và ẩm 
	d) Vĩ độ thấp ngoài đại dương 


Câu 2: Nêu các dạng địa hình mà em đã học. Các dạng địa hình đó khác nhau như thế nào ? 

B. Đáp án 

Câu1

	A.Tính chất khối  không khí
	B. Hình thành ở

	1) Khô và lạnh
	a) Vĩ độ cao trong lục địa 

	2) Nóng và ẩm 
	b) Vĩ độ cao ngoài đại dương 

	3) Khô và nóng 
	c) Vĩ độ thấp trong lục địa 

	4) Lạnh và ẩm 
	d) Vĩ độ thấp ngoài đại dương 


Câu 2

- Núi: Là dạng địa hình nhô cao (Trên 500m so với mực nước biển )có đỉnh và có sườn.

- Địa hình Caxtơ bà các hang động: Là dạng địa hình núi đá vôi có nhiều hình dạng khác nhau đỉnh nhọn lởm chởm ,sườn dốc đứng. 

Bình ngyên (Đồng bằng):Bình nguyên là dạng địa hình thấp có bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng có độ cao tuyệt đối dưới 200m.

- Cao nguyên :Cao nguyên là dạng địa hình tương đối bằng phảng  độ cao từ 500m trở lên và có sườn.
3- Bài mới:
	HĐ của Thầy và trò
	Ghi bảng

	HĐ 1:  

Bước 1:    

GV: Hàng ngày chúng ta thường nghe các bản tin dự báo thời tiết. Thông qua bản tin đó và các hiểu biết của mình hãy hoàn thành phiếu học tập sau.

- Chia lớp thành 4 nhóm. Phát phiếu học tập cho các nhóm:

Phiếu học tập

Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của mình em hãy điền tiếp vào các chỗ trống trong bảng sau thể hiện sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu: 

Thời tiết

Khí hậu

Thời tiết là .............

+Xảy ra trong một thời gian........

Thời tiết luôn  ........

Khí hậu là .............

+Xảy ra trong một thời gian ...........

+Có tính ............

Bước 2: 

HS:Thảo luận nhóm. Đại diện nhóm lên bảng điền vào bảng phụ (GV kẻ sẵn ). Nhóm khác nhận xét 

GV:Treo bảng phụ đã hoàn thiện nội dung chuẩn xác kến thức .

HĐ 2:  

Bước 1:    
GV: Trong một bản tin dự báo thời tiết nếu như người ta nói ngày mai nhiệt độ không khí là 37; 38OC hoặc 8;9OC cho chúng ta biết điều gì có thể xảy ra vào ngày mai ?

 - Ở Hà Nội người ta đo được lúc 5 giờ được 20OC, lúc 13h được 24OC và lúc 21h là 22OC. Hỏi nhiẹt độ trung bình ngày hôm đó là bao nhiêu ? Em hãy nêu cách tính ? 
- Nêu cách tính nhiệt độ trung bình ngày tháng năm ?

- Tại sao khi đo nhiệt độ không khí người ta phải để nhiệt kế trong bóng râm và cách mặt đất 2m ?

Bước 2: 

HS: Thảo luận nhóm. Đại diện nhóm trình bày kết quả. 

GV: Chuẩn xác kiến thức.

HĐ 3:  

Bước 1:    GV: cho hHS nghiem cứu SGK:

- Tại sao về mùa hạ, những miền gần biển có không khí mát hơn trong đất liền: Ngược lại về mùa Đông những miền gần biẻn không khí  ấm hơn ?

- Em hãy cho biết vào mùa hè ngoài việc ra biển nghỉ mát người ta còn thường đến đâu để nghỉ mát ? 

-Dựa vào những kiến thức đã biết hãy tính sự chênh lệch về độ cao giữa hai địa điểm trong hình 48.

GV: Quan sát H49 em hãy cho biết nhiệt đọ tăng lên hay giảm đi từ xích đạo về cực ? Giải thích nguyên nhân của sự thay đổi đó ?

 Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời.

- GV chuẩn kiến thức.
	 1.Thời tiết và khí hậu

Thời tiết

Khí hậu

Thời tiết là :Sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng .

+Xảy ra trong một thời gian ngắn 

+Thời tiết luôn  thay đổi 

Khí hậu là :Sựa lặp đia lặp lại cuả  tình hình thời tiết

+Xảy ra trong một thời gian dài (Nhiều năm)

+Có tính: Qui luật 

2.Nhiệt độ không khí cách đo nhiệt độ không khí .

- Nhiệt độ không khí: Là độ nóng lạnh của không khí.

- Đo nhiệt độ không khí người ta đo ít nhất 3 lần /Ngày. 

- Nhiệt độ trung bình ngày tháng năm = Tổng nhiệt độ các lần đo chia cho số lần đo.

3. Sự thay đổi của nhiệt độ không khí 

  a- Nhiệt độ không khí trên biển và trên đất liền.

- Những nơi gần biển nhiệt độ không khí ổn định hơn (Biên độ chênh lệch  nhiệt độ nhỏ).

- Những nơi xa biển nhiệt độ Nhiệt độ không ổn định (Biên độ chênh lệch nhiệt độ lớn).

b- Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao:

- Càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm.

- Trung bình cứ lên cao 100m nhiệt độ không khí giảm 0,6OC.

c- Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ.
Càng đi về 2 cựu nhiệt độ càng giảm.


4- Củng cố:

GV hệ thống lại kiến thức bài giảng.

GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK.

- Lớp vỏ khí chia thành mấy tầng ?Nêu đặc điểm vị trí của tầng đối lưu ?

- Dựa vào đâu có sự phân ra:Các khối không khí lạnh, nóng các khối khí đại dương lục địa ?

5- HDVN:

Về nhà làm tiếp bài tập SGK.

Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.

	
	Kiểm tra:…../…../……….

Tổ trưởng


Tuần 23

ND:
	TIẾT 24 BÀI 19 KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT


A: Mục tiêu:


Sau bài học, HS cần:


- Nêu được khái niệm khí áp. 


- Hiểu và trình bày được sự phân bố khí áp trên Trái Đất.  


- Nắm đợc hệ thống các loại gió trên Trái Đất.  


- Hiểu và trình bày được sự phân bố khí áp trên Trái Đất.  


- Biết sử dụng hình vẽ để mô tả hệ thống gió trên Trái Đất và giải thích các hoàn lưu khí quyển. 

B:  Các thiết bị dạy học:

   - Bản đồ thế giới. 

   - Các hình vẽ trong SGK phóng to.

C: Các HĐ trên lớp:

1- Tổ chức:
2- Kiểm tra:

- Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào ?

- Người ta tính nhiệt độ trung bình ngày tháng năm như thế nào ? Hãy tính nhiệt độ trung bình ngày của địa phương A biết nhiệt độ lúc 5h là 20 OC lúc 13h là 30OC lúc 21 h là 25OC. 

3- Bài mới:
        Mở bài: Các hiện tượng khí tượng xảy ra tạo thành thời tiết .Trong đó có một yếu tố không bao giờ thiế trong một bản tin dự báo thời tiết.

	HĐ của Thầy và trò
	Ghi bảng

	HĐ 1:  

Bước 1:    GV cho HS nghiên cứu SGK:

- Không khí có trọng lượng hay không ? cho ví dụ chứng minh ?

- Giới thiệu cấu tạo nguyên lí HĐ của  dụng cụ dùng để đo khí áp ?

GV Thông báo khí áp trung bình:

- GV Mở rộng: Hiện nay người ta thường dùng hai loại đơn vị để  đo khí áp đó là mm thuỷ ngân và đơn vị mmb. (760mm thuỷ ngân =1010mmb).

 GV Treo H 50 (Phóng to).

HS Quan sát H50 SGK em hãy cho biết khí áp trên bể mặt Trái Đất  phân bố như thế nào ?

- Các đai áp thấp nằm ở những vĩ độ nào ?

- Các đai áp cao nằm ở những vĩ độ nào ?

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời.

- GV chuẩn kiến thức.
HĐ 2:  

Bước 1:    GV cho HS nghiên cứu SGK:

- Dựa vào nội dung SGK em hãy cho biết gió thổi từ nơi có khí áp như thế nào đến nơi có khí áp như thế nào ?

- Quan sát H51, cho biết: 

+ Ở hai bên xích đạo loại gió thổi theo một chiều quanh năm từ khoảng các vĩ đọ 30O Bắc và Nam về xích đạo, là gió gì ?

+ Cũng từ khoảng các vĩ độ 30O Bắc và Nam loại gió thổi quanh năm lênkhoảng các vĩ độ 600 Bắc và Nam gọi là gió gì ?

 Quan sát H 51 nêu tên các loại gió .

Dựa vào kiến thức đã học em hãy giải thích:

+ Vì so gió tín phong lại thổi từ khoảng vĩ độ 30O Bắc Và Nam về xích đạo ?

+V ì sao gió Tây ôn đới lại thổi từ khoảng các vĩ  độ 30O Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 60O Bắc và Nam ?
 Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời.

- GV chuẩn kiến thức.
	 1. Khí áp các đai khí áp trên Trái Đất.  

a) Khí áp: 

-KN: Là sức nén của không khí xuống bề mặt Trái Đất.  

- Dụng cụ đo khí áp là khí áp kế. 

- Khí áp trung bình (Ngang mực nước biển) là 766 mm thuỷ ngân /1Cm2.

b) Các đai khí áp trên bề mặt Trái Đất:  

- Các đai khí áp cao: Ven vĩ tuyến 30O ở hai bán cầu về ở hai cực. 

- Các đai áp thấp: ven xích đạo và vĩ tuyến 60 ở hai bán cầu. 

2. Gió và hoàn lưu khí quyển. 

- Gió: Là sự chuyển động của không khí từ nơi có khí áp cao về nơi có khí áp thấp.

- Các loại gió thường xuyên trên Trái Đất.  

+ Gió tín phong (Gió Mậu Dịch): Thổi từ áp cao chí tuyến ở hai bán cầu về xích đạo có hướng lệch về phía Tây. 

+ Gió Tây ôn đới: Thổi từ áp cao chí tuyến về khu áp thấp 60O ở hai bán cầu. Có hướng lệch về phía Đông. 

+ Gió đông cực : Thổi từ hai cự về khu áp thấp vĩ tuyến 60 ở hai bán cầu có hướng lệch về phía Tây. 

Các gió thường xuyên trên Trái Đất  tạo thành một hoàn lưu khí quyển.   




4- Củng cố:

GV hệ thống lại kiến thức bài giảng.

GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK.

- Khí áp là gì ?Tại sao có khí áp 

- Nguyên nhân nào sinh ra gió ?

5- HDVN:

Về nhà làm tiếp bài tập SGK.

Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.
Tuần 24

ND:
	TIẾT 25 BÀI 20 HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ, MƯA


A: Mục tiêu:


Sau bài học, HS cần:


- Nắm dược các khái niệm :Độ ẩm không khí ,độ bão hoà hơi nước trong không khí và hiện tượng ngưng tụ hơi nước. 


- Biết cách tính lợng mưa trong ngày, trong tháng, trong năm và lượng ưa trung bình năm. 


- Biết đọc phân phân bố lượng mưa và phân tích biểu đồ lượng mưa. 

B: Các thiết bị dạy học:

- Hình vẽ biểu đồ lượng mưa phóng to. 

- Bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới.

C: Các HĐ trên lớp:

1- Tổ chức:
2- Kiểm tra:

- Khí áp là gì tại sao có khí áp ?

- Nguyên nhân nào sinh ra gió ?

3- Bài mới:
	HĐ của Thầy và trò
	Ghi bảng

	HĐ 1:  

Bước 1:    GV cho HS nghiên cứu SGK:
- Em hãy cho biết thành phần của không khí ?

- Nhắc lại thành phần của không khí ?

- Lượng hơi nước trong không khí có từ đâu ?

GV: Giới thiệu dụng cụ đo độ ẩm không khí.

- Dựa vào bảng lượng hơi nước trong không khí em hãy cho biết lượng hơi nước có trong không khí thay đổi như thế nào khi nhiệt độ tăng ?

 (Ở mỗi một nhiệt độ khả năng chứa lượng hơi nước khác nhau khi không khí chừa một lượng hơi nước tối đa gọi là không khí đã bão hoà hơi nước)

- Dựa vào nội dung SGK em hãy cho biết Khi không khí đã bã hoà hơi nước mà vãn được cung cấp thên hơi nước sẽ gây lên các hiện tượng gì?

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời.

- GV chuẩn kiến thức.

- Giảng: Lượng hơi nước trong không khí thường ít hơn lượng hơi nước tối đa mà ở nhiệt độ đó không khí có thể chứa được. Độ ẩm đó gọi là độ ẩm tương đối đơn vị  là %.
HĐ 2:  

Bước 1:    GV cho HS nghiên cứu SGK:
 Dựa vào nội dung SGK em hãy:

-  Trong điều kiện như thế nào thì có mưa ?

- Dựa vào nội dung SGK em hãy cho biết để đánh giá lượng mưa của một đia phương người ta dùng dụng cụ gì ?

- Tổng lượng mưa trong ngày tháng năm của một địa phương được tính như thế nào ? 
- Để tính lượng mưa trung bình năm của một địa phương  người ta làm như thế nào ? 
- Treo biểu đồ lượng mưa của  thành phố Hồ Chí Minh.Chia lớp thành 4 nhóm .Phát phiếu học tập cho các nhóm.

Phiếu học tập

         Dựa vào biểu đồ lượng mưa của thành phố Hồ chí Minh (H53-SGKTr62) Trả lời các câu hỏi trong SGK bằng cách điền kết quả vào bảng sau:

Tháng

Lượng mưa

Lượng mưa nhiều nhất 

Lượng mưa thấp nhất 

 Bước 2: 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm. Đại diện nhóm lên bảng điền kết quả vào bảng phụ. Nhóm khác nhận xét 

GV: Treo bảng phụ đã hoàn thiện chuẩn xác kiến thức.
	1.Hơi nước và độ ẩm không khí 

-Không khí lúc nào cũng chứa  một lượng hơi nước nhất định

- Nhiệt độ: ảnh hưởng đến lượng hơi nước có trong không khí. Nhiệt độ càng cao khả năng chứa hơi nước càng nhiều.

- Khi không khí chưa lượng hơi nước tối đa gọi là không khí đã bão hoà hơi nước. 

- Khi không khí đã bão hoà mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước sẽ gây lên các hiện tượng: Mây, Sương Mưa …

2.Mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất.

 - Mưa: là sự ngưng tụ hơi nước gặp điều kiện thuận lợi rơi xuống tạo thành mưa.  

a- Tính lượng mưa trung bình của một địa phương. 

- Dụng cụ đo mưa là Vũ kế. 

- Tổng lượng mưa của một địa phương =Tổng chiều cao của cột nước có trong vũ kế. 

b-  Sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất.

Trên Trái Đất lượng mưa phân bố không đều từ  xích đạo về hai cực.




4- Củng cố:

GV hệ thống lại kiến thức bài giảng.

GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK.


5- HDVN:

Về nhà làm tiếp bài tập SGK.

Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.

	
	Kiểm tra:…../…../……….

Tổ trưởng


Tuần 25

ND:

	TIẾT 26 BÀI 21 THỰC HÀNH

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA


A: Mục tiêu:


Sau bài học, HS cần:

 - Phân tích biểu đồ khí hậu và trình bày về nhiệt độ và lượng mưa của địa phương. 

- Bước đầu biết nhận dạng biẻu đồ nhiệt độ và lượng mưa của hai bán cầu Bắc và Nam. 

B:  Các thiết bị dạy học:

          - Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Hà Nội. 

          - Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của điểm A và B.

C: Các HĐ trên lớp:

1- Tổ chức:

2- Kiểm tra:

         - Nhiệt độ có ảnh hưởng như thế nào đến khả năng chứa hơi nước của không khí ?

         - Trong điều kiện nào hơi nước trong không khí ngưng tụ thành mây mưa ?

3- Bài mới:
          Mở bài: các yếu tố của khí hậu có thể biểu diễn thành một biểu đồ. Thông qua biểu đồ người ta có thể biết được đặc điểm kí hậu của một địa phương. 
	HĐ của Thầy và trò
	Ghi bảng

	HĐ 1:  

Bước 1:    GV: Treo biểu đồ khí hậu Hà Nội. 

+ Những yếu tố nào thể hiện trên biểu đồ trong một thời gian bao nhiêu ?

+ Yếu tố nào được thể hiện theo đường ?

+ Yếu tố nào được thể hiện bằng hình cột ?

+ Trục dọc bên phải dùng để thể hiện các đại lượng của yếu tố nào ?

+ Trục dọc bên trái dùng để tính đại lượng đại lượng của yếu tố nào ?

+ Đơn vị để tính nhiệt độ là gì ? Đơn vị để tính lượng mưa là gì ?

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS thảo trả lời câu hỏi. Nhóm khác nhận xét 

GV: Treo bảng phụ đã hoàn thiện chuẩn xác kiến thức.

HĐ 2:  

GV: Treo bảng phụ đã hoàn thiện chuẩn xác kiến thức.
	Bài 1

- Những yếu tố được thể hiện trên biểu đồ trong thời gian 1 năm.

+ Nhiệt độ được thể hiện bằng đương màu đỏ.

+ Lượng mưa được thể hiện bằng hình cột. 

- Trọc dọc bên phải dùng để tính đại lượng của yếu tố nhiệt độ. 

- Trục dọc bên trái dùng để thể hiện đại lượng của yếu tố lượng mưa. 

- Đơn vị để tính nhiệt độ là OC, Lượng mưa là mm.

Bài 4.

a.Đọc:

Nhiệt độ và lượng mưa

Biểu đồ địa điểm A

Biểu đồ địa điểm B

Tháng có nhiệt độ cao nhất ? 

Tháng có nhiệt độ thấp nhất ?

Những tháng có mưa nhiều?

4

12

7
 9

12

7

10           5

b) Xác định  địa điểm của biểu đồ: 

- Biểu đồ A của nửa cầu Bắc vì từ khoảng tháng 3 đến tháng 6 nhiệt độ tăng cao.

- Biểu đồ B của nửa cầu Nam vì từ tháng 3 đến tháng 6 nhiệt độ hạ thấp. 


4- Củng cố:

GV hệ thống lại kiến thức bài giảng.

GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK.


       - Các yếu tố nhiệt độ và lượng mưa của khí hậu thường được biểu diễn như thế nào ?

       - Dựa vào yếu tố nào o của khí hậu có thể biết được đó là biểu đồ khí hậu của nửa cầu Bắc hay nửa cầu Nam ?

5- HDVN:

Về nhà làm tiếp bài tập SGK.

Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.

	
	Kiểm tra:…../…../……….

Tổ trưởng


Tuần 26

ND:

TIẾT 27 ÔN TẬP

A: Mục tiêu:


Sau bài học, HS cần:


- Củng cố lại kiến thức đã học.


- Rèn luyện kĩ năng phân tích. 

B:  Các thiết bị dạy học:


- Hình vẽ các đới khí hậu trên Trái Đất. 


- Tranh vẽ các hình 49.51.54.59 (SGK).

C: Các HĐ trên lớp:

1- Tổ chức:

2- Kiểm tra:

3- Bài mới:
	HĐ của Thầy và trò
	Ghi bảng

	HĐ 1:  

Bước 1:    GV: Treo tranh cấu tạo của lớp vỏ khí:

- Dựa vào kiến thức đã học và tranh vẽ em hãy cho biết lớp vỏ khí được cấu ọao như thế nào ?

- Trong các tầng đó. Tầng nào có vai trò quan trọng nhất đối với Trái Đất ? Nêu đặc điểm của tầng đó ?

 Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời. HS khác nhận xét.

- GV: Chuẩn xác kiến thức.

HĐ 2:  

Bước 1:   GV: Dựa vào kién thức đã học:

- Em hãy cho biết thời tiết và khí hậu khác nhau như thế nào ? 

- Nêu sự giống nhau và khác nhau của thời tiết khí hậu ?

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời. HS khác nhận xét.

- GV: Chuẩn xác kiến thức.

Chuyển ý: Gió là một yếu tố của thời tiết và khí hậu vậy gió được sinh ra như thế nào. Chúng ta chuyển sang phần 2 sau đây.

HĐ 3:  

Bước 1:   GV: Treo bảng phụ thể hiện các đai khí áp trên Trái Đất. phát phiếu  học tập cho HS:

Phiếu học tập

Em hãy đánh dấu (+) nếu là khu vực có khí áp cao dấu ( -) nếu khu vực có khí áp thấp vào hình  vẽ dưới đây:

                            

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm điền  vào phiếu học tập. Đại diện nhóm lên bảng điền vào bảng phụ để trống. Nhóm khác bổ  xung ý kiến.

GV: Chuẩn xác kiến thức.

HĐ 4:  

Bước 1:   

- Sự chênh lệch về khí áp giữa các khu vực gậylên hiện tượng gì ?

- Trên trái đất có những loại gió thường xuyên nào ?

- Tại sao các gió thường thổi lệch vầ một phía nào đó ?

-  Giải thích dựa trên sự chuyển động của Trái Đất quanh trục ?

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời. HS khác nhận xét.

- GV: Chuẩn xác kiến thức.

HĐ 5:  

Bước 1:   

- Em hãy cho biết thành phần của Không khí bao gồm những gì ?

-Lượng hơi nước do đâu mà có ?

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời. HS khác nhận xét.

- GV: Chuẩn xác kiến thức.

HĐ 6:  

Bước 1:   GV cho HS quan sát tranh vẽ:

- Hãy cho biết trên Trái Đất được chia làm mấy đới khí hậu ?

- Nêu giới hạn của các đới ?

 Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời. HS khác nhận xét.

- GV: Chuẩn xác kiến thức.
	1- Lớp vỏ khí 

- Lớp vỏ khí chia thành  3 tầng. 

+ Tầng đối lưu. 

+ Tầng bình lưu. 

+ Tầng cao của khí quyển. 

- Đặc điểm của tầng đối lưu. 

+ Dày 16 km sát mặt đất. 

+ Là nơi  sinh ra các hiện tượng khí tượng như sấm chớp mây mưa. 

+ Cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,6 OC.

2.Thời tiết khí hậu, nhiệt độ không khí

 *- Thời tiết khí hậu:

Thời tiết

Khí hậu

Thời tiết là: Sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng.

+ Xảy ra trong một thời gian ngắn 

+ Thời tiết luôn  thay đổi. 

Khí hậu là: Sự lặp đia lặp lại cuả  tình hình thời tiết.

+ Xảy ra trong một thời gian dài (Nhiều năm)

+ Có tính: Qui luật 

*-  Nhiệt độ không khí: 

- KN:

- Sự thay đổi nhiệt độ không khí: 

+ Theo vị trí gần biển hay xa biển 

+ Thay đổi theo dộ cao: Càng lên cao nhiệt độ càng giảm trung bình cứ lên cao 100m nhiệt độ giản 0,6OC.

+ Thay đổi theo vĩ độ: Càng về gần hai cực nhiệt độ càng giảm. 

3. Khí áp và gió trên trái đất 

a- Khái  niệm. 

b- Các đai khí áp trên trái đất.


4. Gío  và hoàn lưu khí quyển 

a- KN:

b- Các gío thường xuyên trên Trái Đất:

- Gió Tín Phong (Mậu Dịch) thổi từ áp cao trí tuyến về xích đạo  có hướng lệch  về phía  Tây.

- Gió Tây ôn đới: Thổi từ áp cao trí tuyến  về vĩ độ 60O ở hai bán cầu có hướng lệch về phía Đông. 

- Gió Đông Cực: Thổi cực về vĩ tuyến 60O ở hai bán cầu có hướng lệch về phía Tây. 

5. Hơi nước trong không khí mưa.

- Hơi nước trong không khí tạo nên độ ẩm không khí 

-Lượng hơi nước do ao hồ sông suối và thực vật cung cấp .

-Khi không khi bão hòa hơi nước mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước sẽ ngưng tụ thành mây mưa .

-Lượng mưa ngày tháng năm = tổng lượng nước có trong vũ kế.

6. Các đới khí hậu trên Trái Đất. 

Có 3 đới khí hậu (Chia thành 5 vành đai)

- Nhiệt đới :một vành đai từ 23O27’B đến 23O27’N.

- Ôn đới: Hai vành đai từ 23O27’B đến 66O33’B và từ 23O27’N đến 66O33’N.

- Hàn đới: Hai vành đai từ 66O33’B đến 90O B và  từ 66O33’N đến 90ON.


4- Củng cố:

GV hệ thống lại kiến thức bài giảng.

GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK.


-T ại sao càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm?

- Giải thích tại sao càng về gần hai cực nhiệt độ càng giảm ?

- Người ta lấy các vòng cực và chí tuyến làm ranh giới cho các đới khí hậu nào ?

5- HDVN:

Về nhà làm tiếp bài tập SGK.

Học ôn lại bài cũ, giờ sau kiểm tra 1 tiết.
	
	Kiểm tra:…../…../……….

Tổ trưởng


Tuần 27

ND:

	TIẾT 28 KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT


A: Mục tiêu.

· Kiểm tra, đánh giá kết quả và nắm vững kiến thức từ bài 15 đến bài 21.

· Kỹ năng đọc, vẽ, phân tích biểu, bản đồ.

B: Chuẩn bị.

- GV: Đề bài, đáp án.

- HS:

C: HĐ trên lớp.

1. Tổ chức:

2. Ma trận:
	Chuû ñeà
	Nhaän Bieát
	Thoâng Hieåu
	Vaän duïng
	Toång

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	C/Đ

	
	C/Ñ
	C/Ñ
	C/Ñ
	C/Ñ
	C/Đ
	C/Đ
	

	Thôøi tieát vaø khí haäu 
	1

    2.5ñ
	1

     2ñ
	
	
	
	
	2

   4.5đ

	Tyû leä baûn ñoà


	
	
	2

       1ñ
	1    

     2ñ
	
	
	3

      3đ

	Phöông höôùng treân baûn ñoà 


	
	
	
	
	1

    0.5đ
	1

     2đ
	2

   2.5đ

	Toång coäng 


	
	
	
	
	
	
	7

    10đ


3. Đề bài:

A. TRAÉC NGHIEÄM : (4ñ) Khoanh troøn yù em cho laø ñuùng nhaát : ( 0,5ñ )

Caâu 1 : Caøng leân cao khoâng khí caøng taêng .

a. Ñuùng 




b. Sai 

Caâu 2 : Gioù laø khoâng khí chuyeån ñoäng töø : 

a. Nôi aùp thaáp veà nôi aùp cao 

b. Nôi aùp cao veà nôi aùp thaáp

c. Thaáp leân cao



d. Cao xuoáng thaáp

Caâu 3 : Soâng laø : 

a. Doøng nöôùc chaûy treân beà maët ñaát
b. Doøng nöôùc chaûy oån ñònh treân beà maët ñaát

c. Doøng nöôùc chaûy thöôøng xuyeân, töông ñoái oån ñònh treân beà maët caùc luïc ñòa

d. Taát caû ñeàu sai. 

Caâu 4 : Gioù tín phong laø gioù thoåi töø :

a. Caùc ñai aùp cao ôû khoaûng vó ñoä 30 veà aùp thaáp ôû vó ñoä 0

b. Caùc ñai aùp cao ôû khoaûng vó ñoä 30 veà aùp thaáp ôû vó ñoä 60

c. Aùp cao ôû vó ñoä 0 veà aùp thaáp ôû vó ñoä 30

d. Taát caû ñeàu sai.

Caâu 5 : Tính löôïng möa naêm theo baûng soá lieäu sau : 
	Thaùng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	TP

HCM
	18
	14
	16
	35
	110
	160
	150
	145
	158
	140
	55
	25


B. TÖÏ LUAÄN : (6ñ)

Caâu 6 : (4,5ñ)

a. Thôøi tieát laø gì ? 

b. Khí haäu laø gì ? 

c. Nguyeân nhaân naøo sinh ra gioù ? 

Caâu 7 : Döïa vaøo baûng soá lieäu sau: Löôïng hôi nöôùc toái ña trong khoâng khí: (1,5ñ)
	Nhieät ñoä (00C)
	Löôïng hôi nöôùc (g/m3)

	0

10

20

30
	2

5

17

30


      Haõy nhaän xeùt veà moái quan heä giöõa nhieät ñoä khoâng khí vaø löôïng hôi nöôùc trong khoâng khí theo gôïi yù cuï theå sau ñaây : 

· ÔÛ nhieät ñoä 00C, löôïng hôi nöôùc toái ña trong khoâng khí laø …… g/m3 

· ÔÛ nhieät ñoä 100C, löôïng hôi nöôùc toái ña trong khoâng khí laø …… g/m3 

· ÔÛ nhieät ñoä 300C, löôïng hôi nöôùc toái ña trong khoâng khí laø …… g/m3 

· Nhö vaäy, khi nhieät ñoä khoâng khí taêng daàn töø 00C ñeán 300C thì löôïng hôi nöôùc toái ña trong khoâng khí cuõng ……  g/m3 ñeán ……… g/m3
4. Ñaùp aùn 

A. TRAÉC NGHIEÄM : (4ñ) Khoanh troøn yù em cho laø ñuùng nhaát : ( 0,5ñ )

1. b

2. b

3. c

4. d

Coäng löôïng möa caùc thaùng laïi vôùi nhau ( 2ñ )
B. TÖÏ LUAÄN : (6Ñ)

Caâu 7 : 

- Thôøi tieát laø söï bieåu hieän caùc hieän töôïng khí töôïng ôû 1 ñòa phöông trong thôøi gian ngaén nhaát ñònh . ( 1,5ñ )

- Khí haäu laø söï laëp ñi laëp laïi cuûa tình hình thôøi tieát ôû moät ñòa phöông trong thôøi gian daøi vaø trôû thaønh quy luaät ( 1,5ñ )

- Thôøi tieát laø tình traïng khí quyeån trong thôøi gian ngaén. Khí haäu laø tình traïng thôøi tieát trong thôøi gian daøi ( 1,5ñ )

Caâu 6 : ( 1,5ñ )

· ÔÛ nhieät ñoä 00C, löôïng hôi nöôùc toái ña trong khoâng khí laø …2… g/m3 

· ÔÛ nhieät ñoä 100C, löôïng hôi nöôùc toái ña trong khoâng khí laø …5… g/m3 

· ÔÛ nhieät ñoä 300C, löôïng hôi nöôùc toái ña trong khoâng khí laø …30… g/m3 

· Nhö vaäy, khi nhieät ñoä khoâng khí taêng daàn töø 00C ñeán 300C thì löôïng hôi nöôùc toái ña trong khoâng khí cuõng …2…  g/m3 ñeán …30…… g/m3
4- Củng cố:

Thu bài.

5- HDVN:

Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.
	
	Kiểm tra:…../…../……….

Tổ trưởng


Tuần 28
ND:
	TIẾT 29 BÀI 22 CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT


A: Mục tiêu:


Sau bài học, HS cần:

-Vị trí chức năng của  vòng cực và chí tuyến trên Trái Đất  

-Trình bày vị trí đặc điểm các đới khí hậu trên Trái Đất. Chỉ được trên bản đồ, quả địa càu, lược đồ các đới khí hậu trên Trái Đất  

-Xác định mối  quan hệ nhân quả giữa góc chiếu và tia sáng Mặt Trời với nhiệt độ không khí 

B:  Các thiết bị dạy học:

         - Bản đồ khí hậu thế giới. 

         - Hình vẽ trong SGK phóng to.           

C: Các HĐ trên lớp:

1- Tổ chức:

2- Kiểm tra:

3- Bài mới:
          Mở bài: Khắp nơi trên bề mặt Trái Đất  thường không có nhiệt độ giống nhau ? Nhiệt độ không giống nhau do nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất là do yếu tố vĩ độ vậy yếu tố này ảnh hưởng cụ thể như thế nào bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu vấn đề này. 
	HĐ của Thầy và trò
	Ghi bảng

	HĐ 1:  

Bước 1: Dựa vào H23 (SGK-Tr25) em hãy cho biết:

- Giới hạn cuối cùng mà ánh sáng Mặt Trời tạo thành một góc vuông xuống bề mặt Trái Đất ở nửa cầu Bắc vào ngày 22-6 là vĩ độ bao nhiêu ?

- Giới hạn cuối cùng mà ánh sáng Mặt Trời tạo thành một góc vuông xuống bề mặt Trái Đất  ở nửa cầu Nam  vào ngày 22-12 là vĩ độ bao nhiêu ? 
- Giới hạn cuối cùng mà ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống bề mặt Trái Đất  ở nửa cầu Nam  vào ngày 22-6 là vĩ độ bao nhiêu ?

 - Giới hạn cuối cùng mà ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống bề mặt Trái Đất  ở nửa cầu Bắc  vào ngày 22-12 là vĩ độ bao nhiêu ? 
- Dựa vào bản đồ khí hậu thế giới em hãy cho biết. Các vĩ tuyến 23O27'B,23O27'N gọi là những đường gì  ?

 - Các vĩ tuyến 66O33'B, 66O33'N gọi là những đường gì ?

 - Người ta lấy chí tuyến và vòng cực làm ranh giớí cho các đới khí hậu nào ?

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời. HS khác nhận xét.

- GV: Chuẩn xác kiến thức.

HĐ 2:  

Bước 1:    GV: Treo tranh các đới khí hậu trên Trái Đất:

Dựa vào Hình vẽ em hãy cho biết trên bề mặt Trái Đất  có bao nhiêu đới khí hậu ?

Mỗi đới khí hậu có mấy vành đai ?

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời. HS khác nhận xét.

- GV: Chuẩn xác kiến thức.
	1.Các chí tuyến và vòng cực.

- Chí tuyến Bắc 23O27'B.

- Chí tuyến Nam 23O27'N.

- Vòng cực Bắc 66O33'B.

- Vòng cực Nam 66O33'N.

- Vành đai nóng (Nhiệt đới) từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam. 

- Hai vành đai ôn hoà (Ôn đới) từ chí tuyến đến vòng cực ở hai bán cầu.

- Hai vành đai lạnh (Hàn đới) Từ vòng cực đến cực ở hai bán cầu.

2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất  ra các đới khí hậu theo vĩ độ.

Có 3 đới (5 vành đai) khí hậu:

+ Đới nóng (Nhiệt đới ) một vành đai. 

+ Đới ôn hoà (Ôn đới) Hai vành đai. 

+ Đới lạnh  (Hàn đới)  Hai vành đai.  


4- Củng cố:

GV hệ thống lại kiến thức bài giảng.

GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK.


- Các chí tuyến và vòng cực là ranh giới của các đới khí hậu nào ?

- Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới ?

5- HDVN:

Về nhà làm tiếp bài tập SGK.

Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.

	
	Kiểm tra:…../…../……….

Tổ trưởng


Tuần 29
ND:
	TIẾT 30 BÀI 23 SÔNG VÀ HỒ


A: Mục tiêu:


Sau bài học, HS cần:

- HS hiểu được khái niệm sông, phụ lưu, chi lưu, hệ thống sông, lưu vực sông, lưu lượng, chế độ mưa.


- Nắm được khái niệm một số hồ nguyên nhân hình thành một số hồ và các loại hồ.

B:  Các thiết bị dạy học:


Mô hình sông, hệ thống sông.

C: Các HĐ trên lớp:

1- Tổ chức:
2- Kiểm tra:

3- Bài mới:
	HĐ của Thầy và trò
	Ghi bảng

	HĐ 1:  

Bước 1: Hãy nêu tên những dòng sông mà em đã từng gặp ? Quê em có dòng sông nào chảy qua ? 

GV cho HS  Quan sát hình 59 hãy:

- Nêu những nguồn cung cấp nước cho dòng sông ?

- Xác định các lưu vực các phụ lưu của con sông chính ? Lưu vực sông là gì ? 

- Hãy cho biết những bộ phận nào hợp thành  một dòng sông ?

GV: Giải thích cho HS  về phụ lưu chi lưu

VD hệ thống sông hồng- VN

Phụ lưu sông (Đà, Lô, Chảy)

Chi lưu: (Đáy, Đuống, Luộc)

- Theo em lưu lượng của một con sông  lớn hay nhỏ phụ thuộc vào điều kiện nào? 

GV: Cho HS quan sát bảng lưu vực (SGK 71)

- Hãy so sánh lưu vực và tổng lượng nước của sông Mê Kông và sông Hồng ?

- Em hãy cho ví dụ về những lợi ích của sông và tác hại của sông ?

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời. HS khác nhận xét.

- GV: Chuẩn xác kiến thức.
HĐ 2:  

Bước 1:    

- Hãy kể tên các loại hồ mà em biết ? 

GV: Nêu một số hồ lớn trên TG – VN:

Hồ Hoàn kiếm, hồ Ba bể, hồ Tây...và kể sự tích một số hồ.

- Căn cứ vào đâu để phân chia các loại hồ ? 

- Hãy kể tên các hồ nhân tạo mà em biết, các hồ đó có tác dụng gì ? 

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời. HS khác nhận xét.

- GV: Chuẩn xác kiến thức.

	1. Sông và lượng nước của sông.

- Sông là dòng chảy tự nhiên, thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.

- Mỗi con sông đều có một S đất đai cung cấp nước thường xuyên cho nó gọi là lưu vực sông.

- Sông chính cùng với phụ lưu chi lưu hợp thành hệ thống sông.

- Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm trong 1 giây (m3/giây).

- Lưu lượng của một con sông phụ thuộc vào S lưu vực và nguồn cung cấp nước.

2. Hồ.

- Là khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền.

- 2 loại: Hồ nước ngọt, hồ nước mặn.

- Hồ có nhiều nguồn nước khác nhau:

+ Hồ vết tích của khúc sông (Hồ Tây)

+ Hồ ở miệng núi lửa (Hồ ở Playcu)

+ Hồ nhân tạo.


4- Củng cố:

GV hệ thống lại kiến thức bài giảng.

GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK.


5- HDVN:

Về nhà làm tiếp bài tập SGK.

Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.

	
	Kiểm tra:…../…../……….

Tổ trưởng


Tuần 30
ND:
	TIẾT 31 BÀI 24 BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG


A: Mục tiêu:


Sau bài học, HS cần:


- HS biết được độ muối của biển nguyên nhân làm cho nước biển, đại dương có muối.


- Biết được các hình thức vận động của nước biển và đại dương nguyên nhân của chúng.

B:  Các thiết bị dạy học:


Bản đồ các dòng biển.

C: Các HĐ trên lớp:

1- Tổ chức:
2- Kiểm tra:

3- Bài mới:
	HĐ của Thầy và trò
	Ghi bảng

	HĐ 1:  

Bước 1:    GV cho HS nghiên cứu SGK và kiến thức thực tế hãy cho biết:

- Tại sao nước biển lại mặn ? 

- Độ muối do đâu mà có, độ muối trong các biển  có giống và khác nhau không ? tại sao lại có sự khác nhau đó ? cho ví dụ ?

GV lấy ví dụ.

+ Độ muối biển nước ta là 33‰

+ Biển Ban tích 32‰

+ Hồng hải 41‰ 

GV yêu cầu HS  XĐ một số biển trên bản đồ. 

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời. HS khác nhận xét.

- GV: Chuẩn xác kiến thức.

HĐ 2:  

Bước 1:    GV cho HS quan sát hình 61 và nghiên cứu SGK kết hợp với kiến thức thực tế hãy cho biết:

- Nước biển có mấy sự vận động ?

- Hãy mô tả lại hiện tượng sóng biển ? Vậy sóng là gì ? 

- Khi  gió thổi càng to thì sóng như thế nào ?

- Em hãy nêu tác hại của sóng đối với con người ?

GV: cho HS: Quan sát hình 63, 62 hãy:

- Nhận xét sự thay đổi của nguồn nước biển ở ven bờ ?

- Em hãy nêu nguyên nhân sinh ra thuỷ triều ?

GV: Có 3 loại thuỷ triều, lợi dụng thuỷ triều này người ta đánh cá, ngành hàng hải, sản xuất muối...

GV: cho HS quan sát hình 64 và GV giải thích:

+ Mầu xanh – lạnh.

+ Mầu đỏ - nóng.

- Có mấy loại dòng biển ?

- Nêu nguyên nhân sinh ra dòng biển ?

- Dòng biển có ảnh hưởng đến khí hậu ntn ? 

- Nêu vai trò của dòng biển đối với đời sống con người ?

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời. HS khác nhận xét.

- GV: Chuẩn xác kiến thức.
	1. Độ muối của nước biển và đại dương.

- Các biển, đại dương đều thông với nhau độ muối TB là 35‰.

- Độ muối là do nước sông hoà tan các loại muối từ đất đá trong lục địa đưa ra.

2. Sự vận động của nước biển và đại dương.

a. Sóng:

- Là sự chuyển động của các hạt nước biển theo nhiều vòng tròn lên xuống theo chiều thẳng đứng đó là sự chuyển động tại chỗ củ các hạt nước biển

b. Thuỷ triều:

- Thuỷ triều là hiện tượng nước biển lên xuống theo chu kỳ

- Nguyên nhân: Do sức hút của mặt trăng mặt trời.

c. Dòng biển (hải lưu):

- Dòng biển là sự chuyển động nước với lưu lượnglớn trên quãng đường dài trong các biển và đại dương.

- Có hai loại dòng biển: nóng, lạnh.

Nguyên nhân: Do các loại gió thổi thường xuyên ở Trái Đất là gió tín phong và Tây ôn đới.

- Dòng biển có ảnh hưởng lớn đến khí hậu các vùng ven biển chúng chảy qua.


4- Củng cố:

GV hệ thống lại kiến thức bài giảng.

GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK.



5- HDVN:

Về nhà làm tiếp bài tập SGK.

Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.
	
	Kiểm tra:…../…../……….

Tổ trưởng


Tuần 31
ND:
	TIẾT 32 BÀI 25 THỰC HÀNH

SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG


A: Mục tiêu:


Sau bài học, HS cần:


- Xác định vị trí, hướng chảy của dòng biển nóng và lạnh trên bản đồ.


- Rút ra nhận xét về hướng chảy của các dòng biển nóng, lạnh trên đại dương, TG.


- Kể tên những dòng biển chính.

B:  Các thiết bị dạy học:


Bản đồ các dòng biển trong đại dương.

C: Các HĐ trên lớp:

1- Tổ chức:
2- Kiểm tra:


? Vì sao độ muối của các đại dương khác nhau ?  Nêu nguyên nhân sinh ra sóng và thuỷ triều ?

3- Bài mới:
	HĐ của Thầy và trò
	Ghi bảng

	HĐ 1:  

Bước 1:    GV cho HS Quan sát các bản đồ dòng biển trong đại dương:

      Dựa vào bản đồ này cho biết:

- Vị trí và hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu bắc trong Đại Tây Dương và trong Thái Bình Dương  ?

- Cho biết vị trí và dòng chảy của các dòng biển ở Nam Bán Cầu  ?

- So sánh vị trí và hướng chảy của các dòng biển nói trên ở Nửa Cầu Bắc và  Nửa Cầu Nam từ đó rút ra nhận xét chung về hướng chảy của các dòng biển ?

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời. HS khác nhận xét.

- GV: Chuẩn xác kiến thức.

HĐ 2:  

Bước 1:    GV cho HS Quan sát hình 65 SGK:

-  So sánh nhiệt độ các điểm A, B, C, D cùng nằm trên vĩ độ 600C ?

-  Từ đó nêu ảnh hưởng của các dòng biển (nóng, lạnh) đến khí hậu những vùng ven biển mà chúng đi qua ?
Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời. HS khác nhận xét.

- GV: Chuẩn xác kiến thức.
	Bài Tập 1: 

*- Trong đại tây dương ở Nửa Cầu Bắc: 

- Dòng biển nóng:

   GơnXtrim: Từ chí tuyến Bắc lên Bắc Âu.

- Dòng biển lạnh: Grơnlen từ cực Bắc chảy về 600B.

* -Trong TBD

- Dòng biển lạnh: Caliphoócnia từ 300B – Xích Đạo.

- Dòng biển nóng:  Cưrôsiô từ Bắc Xích Đạo lên Đông Bắc ở Bắc bán cầu.

* - Trong Đại Tây Dương:

- Dòng biển nóng: Brazin từ Xích Đạo -> Nam

- Dòng biển lạnh: Peru từ 600N -> Xích Đạo.

- Dòng biển nóng: Đông úc từ Xích Đạo -> Đông Nam.

* - Nhận xét chung: 

- Dòng biển nóng: Từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao.

- Dòng biển lạnh từ vĩ độ cao xuống vĩ độ thấp 

Bài Tập 2: 

Nhiệt độ của các điểm A, B, C, D, khác nhau:

          A: -190C

          B: -80C

          C: + 20C

          D: + -30C
Dòng biển nóng làm cho khí hậu nhiệt độ các vùng ven biển cao hơn.

Dòng biển lạnh làm cho nhiệt độ các vùng ven biển thấp hơn các vùng vĩ độ.




4- Củng cố:

GV hệ thống lại kiến thức bài giảng.

GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK.


5- HDVN:

Về nhà làm tiếp bài tập SGK.

Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.

	
	Kiểm tra:…../…../……….

Tổ trưởng


Tuần 32
ND:
	TIẾT 33 BÀI 26 ĐẤT. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT


A: Mục tiêu:


Sau bài học, HS cần:


- HS biết được khái niệm về đất (hay thổ nhưỡng).



- Biết được các thành phần của đất cũng như các nhân tố hình thành đất.


- Hiểu tầm quan trọng của độ phì niêu của đất và ý thức vai trò của con người trong việc làm cho độ phì của đất tăng hay giảm.

B:  Các thiết bị dạy học:



Bản đồ thổ nhưỡng VN

C: Các HĐ trên lớp:

1- Tổ chức:
2- Kiểm tra:

3- Bài mới:
	HĐ của Thầy và trò
	Ghi bảng

	HĐ 1:  

Bước 1:    GV: cho HS nghiên cứu SGK:

GV: Giải thích:

- Thổ: Đất.

- Nhưỡng: Là loại đất mềm xốp.

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời. HS khác nhận xét.

- GV: Chuẩn xác kiến thức.
HĐ 1:  

Bước 1:    

GV cho HS Quan sát bản đồ đất (thổ nhưỡng) và Quan sát mẫu đất hình 66 nhận xét:

- Màu sắc và độ dày của các tầng đất khác nhau ?

- Hãy cho biết các thành phần của đất ? 

- Em hãy nêu thành phần khoáng của đất ?

- Tại sao chất hữu cơ chiếm một lượng nhỏ nhưng có vai trò quan trọng đối với thực vật ? 

- Tên nguồn gốc của chất hữu cơ ?

GV: Đưa ra các ví dụ để dẫn dắt HS đến định nghĩa về độ phì nhiêu của đất.

? Trong sản xuất nông nghiệp con người đã có một số biện pháp làm tăng độ niêu trong đất. Hãy nêu một số biện pháp làm tăng độ phì mà em biết ?

GV: Nêu các nhân tố hình thành đất.

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời. HS khác nhận xét.

- GV: Chuẩn xác kiến thức.

	1. Lớp đất trên bề mặt các lục địa.

Đất là lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa  gọi là lớp đất (thổ nhưỡng).

2. Thành phần và đặc điểm của thổ nhưỡng.

- Gồm có 2 TP chính: Thành phần khoáng và TP hữu cơ.

a. Thành phần khoáng.


Chiếm phần lớn trong lượng của đất, gồm các hạt khoáng có kích thước khác nhau.

b. Thành phần của đất hữu cơ.

- Chiếm một tỉ lệ nhỏ nhưng có vai trò quan trọng đối với chất lượng đất.

- Chất hữu cơ có nguồn gốc từ xác động động, thực vật trong đất gọi  là chất mùn.

*-  Độ phì nhiêu của đất:  

Là khả năng cung cấp cho thực vật nước chất dinh dưỡng và các yếu tố khác để thực vật sinh trưởng và phát triển.

3. Các nhân tố hình thành đất.

- Đá mẹ

- Sinh vật

- Khí hậu

Ngoài ra còn chịu ảnh hưởng của địa hình và thời gian hình thành đất.


4- Củng cố:

GV hệ thống lại kiến thức bài giảng.

GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK.


5- HDVN:

Về nhà làm tiếp bài tập SGK.

Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.

	
	Kiểm tra:…../…../……….

Tổ trưởng


Tuần 35
ND:

	TIẾT 34 BÀI 27 LỚP VỎ SINH VẬT. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ

THỰC, ĐỘNG VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT


A: Mục tiêu:


Sau bài học, HS cần:


- HS nắm được khái niệm lớp vỏ sinh vật.


- Phân tích được ảnh hưởng các nhân tố tự nhiên đến sự phân bố động thực vật trên TĐ và mối quan hệ giữa chúng.


- Trình bày được ảnh hưởng tích cực tiêu cực của con người đến sự phân bố động vật, thực vật, thấy được sự cần thiết phải bảo vệ động thực vật.

B:  Các thiết bị dạy học:


Tranh ảnh, SGK

C: Các HĐ trên lớp:

1- Tổ chức:
2- Kiểm tra:

3- Bài mới:
	HĐ của Thầy và trò
	Ghi bảng

	HĐ 1:  

Bước 1:   

GV: cho HS nghiên cứu mục 1 SGK:

Sinh vật có mặt trên Trái Đất từ bao giờ ? Nó tồn tại và phát triển ở những đâu trên Trái Đất

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời. HS khác nhận xét.

- GV: Chuẩn xác kiến thức.

HĐ 2:  

Bước 1:  GV: cho HS quan sát hình 67, 68 SGK:

- Hãy nêu các yếu tố của khí hậu.

- Dựa vào hình 67, 68 cho biết sự phát triển của thực vật ở hai nơi này khác nhau như thế nào ? 

GV phân tích: Địa hình khác nhau thực vật cũng khác nhau:

- TV chân núi: Rừng lá rộng.

- TV sườn núi cao: Rừng là kim.

- TV hoang mạc: Thực vật chịu nóng.

GV cho HS quan sát hình 69, 70 SGK hãy:

- Cho biết tên các loại động vật trong mỗi miền ? Vì sao giữa hai miền lại có sự khác nhau ? 

- Hãy kể tên động vật ngủ đông và di cư theo mùa mà em biết ?

-  Động vật  và thực vật có mối quan hệ với nhau không ? Lấy ví dụ minh hoạ ?

-  Em hãy nêu những ảnh hưởng tích cực của con người đối với sự phân bố  động thực vật ? 

VD: Đem cao su từ Brazin sang trồng ở Đông Nam Á ...

-  Hãy nêu những tiêu cực của con người đối với động thực vật ? lấy ví dụ.

- Phá rừng ?

- Ô nhiễm môi trường sống ?

- Tiêu diệt những sinh vật quý hiếm ?

- Tại sao khi rừng bị phá hoại thì các động vật quý hiếm trong rừng bị diệt vong ? (vì không có nơi cư trú)

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời. HS khác nhận xét.

- GV: Chuẩn xác kiến thức.
	1. Lớp vỏ sinh vật.

- Các sinh vật sống trên  bề mặt Trái Đất tạo thành lớp vỏ sinh vật.

- Sinh vật xâm nhập trong lớp đất đá  nước và không khí tạo thành một lớp vỏ mới liên tục bao quanh Trái Đất gọi là lớp sinh vật hay sinh vật quyển.

2. Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phân bố động vật, thực vật.

a. Đối với thưc vật.

- Khí hậu (t0, lượng mưa) có ảnh hưởng rất lớn đến sự phân bố và phát triển của thực vật.

- Ngoài khí hậu thì yếu tố đất và địa hình cũng ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật.

b. Đối với động vật.

Động vật chịu ảnh hưởng của khí hậu ít hơn thực vật vì động vật có thể di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác.

c. Mối quan hệ giữa động vật và thực vật.

Động vật và thực vật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Ảnh hưởng của con người đối với sự phân bố động vật  thực vật trên Trái Đất.

a. ảnh hưởng tích cực.


Mang giống cây trồng vật nuôi từ nhiều nơi lhacs nhau để mở rộng sự phân bố.

b. ảnh hưởng tiêu cực.

Thu hẹp nơi sinh sống của nhiều loại động vật, thực vật, phá rừng làm ô nhiễm môi trường sống.


4- Củng cố:

GV hệ thống lại kiến thức bài giảng.

GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK.



5- HDVN:
Về nhà làm tiếp bài tập SGK.

Học bài cũ, nghiên cứu tài liệu sách báo có liên quan.
	
	Kiểm tra:…../…../……….

Tổ trưởng


Tuần 33
ND:

	TIẾT 35 ÔN TẬP


A: Mục tiêu:


Sau bài học, HS cần:


Thông qua bài ôn tập giúp HS


+ Nắm vững các kiến thức cơ bản một cách có hệ thống.


+ Vận dụng các kiến thức đã học vào bài thực hành.

B:  Các thiết bị dạy học:



Bản đồ thổ nhưỡng VN

C: Các HĐ trên lớp:

1- Tổ chức:

2- Kiểm tra:

3- Bài mới:
	HĐ của Thầy và trò
	Ghi bảng

	HĐ :  

Bước 1:    GV: cho HS nghiên cứu đề cương ôn tập:

Câu 1: 


Hãy nêu cấu tạo của lớp vỏ khí ? Thành phần của không khí ? 

Câu 2: 


Căn cứ vào đâu người ta chia ra thành các khối khí nóng, lạnh lục địa, đại dương ?


 Hãy nêu đặc điểm của khối khí ?

Câu 3:
 
Nếu cách tính lượng mưa trong ngày, tháng, năm của một địa phương ?

Câu 4: 


Trên trái đất có mấy vành đai nhiệt ? có những đới khí hậu nào ? nêu đặc điểm của các đới khí hậu trên Trái Đất ?

Câu 5: 


Em hãy định nghĩa về sông? thế nào là hệ thống sông ? 

Câu 6: 


Hãy nêu thành phần và đặc điểm của lớp thổ nhưỡng? 

Bước 2: 

- GV yêu cầu HS trả lời. HS khác nhận xét.

- GV: Chuẩn xác kiến thức.

	 
Nội dung ôn tập.

Câu 1:

- Cấu tạo của lớp vỏ khí:

+ Tầng đối lưu.

+ Tầng bình lưu.

+ Các tầng cao của khí quyển.

- Gồm các khí:

+ Oxi 21%.

+ Nitơ 78%.

+ Hơi nước và khí khác 1%.

Câu 2:

- Tương ứng với 5 vành đai nhiệt trên TĐ có 5 đới khí hậu theo vĩ độ: 

+ 1 đới nóng.

+ 2 đới ôn hoà.

+ 2 đới lạnh.

a. Đới nóng (hay nhiệt đới).

- Góc chiếu sáng lớn thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít.

- Nhiệt độ nóng quanh năm có gió tín phong thổi vào.

- Lượng mưa từ 1000 – 2000mm.

b. 2 đới ôn hoà ôn đới.

- Thời gian chiếu sáng chênh nhau nhiều.

- Nhiệt độ TB, gió tây ôn đới thổi vào lượng mưa từ 500 – 1000mm.

c. 2 đới lạnh (hạn đới).

- Góc chiếu sáng nhỏ

- Thời gian chiếu sáng giao động lớn.

- T0 quanh năm lạnh.

- Lượng mưa < 250 mm.

Câu 3:

- Lượng mưa của 1 ngày = tổng lượng mưa các lần đo trong ngày.

- Lượng mưa trong tháng = tổng lượng mưa các ngày trong tháng.

- Lượng mưa trong năm = tổng lượng mưa của 12 tháng.

Câu 4:
Khí áp được phân bố trên bề mặt TĐ thành các đai khí áp thấp và cao từ XĐ lên cực.

- Các đai khí áp cao: Ven vĩ tuyến 30O ở hai bán cầu về ở hai cực. 

- Các đai áp thấp: ven xích đạo và vĩ tuyến 60 ở hai bán cầu. 

Câu 5:
- Sông là dòng chảy tự nhiên, thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.

 - Hệ thống sông chính cùng với phụ lưu chi lưu hợp thành hệ thống sông.

Câu 6:
- Gồm có 2 TP chính: Thành phần khoáng và TP hữu cơ

a. Thành phần khoáng

- Chiếm phần lớn trong lượng của đất, gồm các hạt khoáng có kích thước khác nhau

b. Thành phần của đất hữu cơ.

- Chiếm một tỉ lệ nhỏ nhưng có vai trò quan trọng đối với chất lượng đất.

- Chất hữu cơ có nguồn gốc từ xác động động, thực vật trong đất gọi  là chất mùn.


4- Củng cố:

GV hệ thống lại kiến thức bài giảng.

GV yêu cầu HS về nhà làm đề cương ôn tập.


5- HDVN:

Về nhà làm tiếp đề cương ôn tập.

Giờ sau Kiểm tra học kì.

	
	Kiểm tra:…../…../……….

Tổ trưởng


Tuần 34
ND:
	TIẾT 36 KIỂM TRA HỌC KÌ II


I. Mục tiêu:

 
Thông qua bài kiểm tra góp phần:


+ Đánh giá kết quả học tập của mỗi HS.




+ Rút kinh nghiệm và cải tiến cách học của HS cách dạy của GV và rút kinh nghiệm về nội dung, chương trình môn học.

B: Chuẩn bị.

- GV: Đề bài, đáp án.

- HS:

C: HĐ trên lớp.

1. Tổ chức:

2. Ma trận:

	Cấp độ

Tên CĐ
	Nhận biết
	Thụng hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Cỏc mỏ khoỏng sản


	Nờu KN mỏ khoỏng sản, mỏ nội sinh và ngoại sinh ? Cho vớ dụ
	
	
	

	Sốđiểm

1,5  đ( 15%)
	1 câu .1,5 đ =100%
	
	
	1 cõu

	Lớpvỏ khớ
	
	- Chỉ ra sự khỏc nhau về cỏc khối khớ.

- Phõn biệt giữa thời tiết và khớ hậu.
	-Tính lượng mưa TB năm của một địa phương
	

	Số  điểm :6đ(60%)
	
	2 câu 4đ
	1 câu,2đ
	3 cõu

	Thuỷ quyển
	Trỡnh bày được đặc điểm và  nguyên nhân sinh ra thuỷ triều
	
	
	

	Số điểm :1đ(10%)
	1 câu,1 điểm

=100%
	
	
	1cõu

	Thổ nhưỡng


	Trỡnh bày cỏc nhõn tố hỡnh thành đất
	
	
	

	Số điểm : 

1,5 đ( 15 %)
	1 câu, 1,5 điểm

=100%
	
	
	1cõu

	Tổng số điểm : 10

Tỉ lệ : 100%
	3 câu, 4 điểm

=40%
	2 câu 4 đ

= 40%
	1 câu 2 đ

= 20%
	Số cõu : 6

Số điểm : 10


3. Đề bài:

Cõu 1:  (1,5 điểm) Nêu khái niệm khoáng sản, mỏ khoáng sản. Cho vớ dụ ?

Cõu 2 : (2 điểm) Nêu sự khác nhau về  nhiệt độ và độ ẩm của các khối khí?

Cõu 3 : (2 điểm) Nêu sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu ?

Cõu 4 : (1 điểm) Thế nào là hiện tượng thuỷ triều. Cho biết nguyên nhân sinh ra thuỷ triều ?

Cõu 5 : (2 điểm) Cho bảng số liệu sau : (Bảng sgk trang 63)

a.Tính tổng lượng mưa trong năm ở TP.Hồ Chí Minh

b.Tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa (Từ tháng 5 đến tháng 10)

Cõu 6 : (1,5 điểm) Trỡnh bày cỏc nhõn tố hỡnh thành đất ?

ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM

Cõu 1 :

-Khoáng sản : Là những tích tụ tự nhiên các khoáng vật và đá có ích được con người khai thác và sử dụng (0,5 đ)

-Mỏ khoáng sản : những nơi tập trung nhiều khoáng sản ( 0,5 đ)

Ví dụ : Mỏ quặng nhôm, mỏ than đá... (0,5 đ)

Cõu 2 :

-Khối khí  nóng :Có nhiệt độ tương đối cao, tính chất nóng, ẩm (0,5 đ)

-Khối khí lạnh : Có nhiệt độ tương đối thấp, tính chất khô và lạnh (0,5 đ)

-Khối khí đại dương có độ ẩm lớn, tính chất  mát (0,5 đ)

-Khối khí lục điạ : Tính chất tương đối khô (0,5 đ)

Cõu 3 :

-Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương trong một thời gian ngắn. (1 đ)

-Khí hậu là sự lặp đi lặp lại của tỡnh hỡnh thời tiết ở một địa phương trong thời gian một năm.(1 đ)

Cõu 4 :

-Thuỷ triều là hiện tượng nước biển có lúc dâng lên, lấn sâu vào đất liền, có lúc rút xuống, lùi tít ra xa.(0,5đ)

-Do sức hút của mặt trăng và mặt trời.( 0,5 đ)

Cõu 5 :

a.Tính đúng kết quả (1 đ) :  Cộng  tháng 1+ 2 +3 +.....+ 12

     b.Tính đúng kết quả (1 đ) :  Cộng tháng 5+ 6+.....+ 10

Cõu 6 :

-Đá mẹ là nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất. Đá mẹ có ảnh hưởng đến tính chất của đất. ( 0,5 đ)

-Sinh vật là nguồn gốc sinh ra các thành phần hữu cơ. ( 0,5 đ)

-Khí hậu đặc biệt là nhiệt độ và lượng mưa tạo điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn cho quá trỡnh phõn giải cỏc chất khoáng và chất hữu cơ trong đất. ( 0,5 đ)

IV. Tổng kết thu bài


- GV thu bài, nhận xét giờ kiểm tra.


- Về nhà xem lại bài kiểm tra, đối chiếu với bài làm của mình.

	
	Kiểm tra:…../…../……….

Tổ trưởng
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